Phụ lục 2:

DANH SÁCH CHỦ CHĂN NUÔI CÓ LỢN BỊ TIÊU HỦY 
DO DỊCH BỆNH ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 6)
	Stt
	Đơn vị/
Họ và tên
	Địa chỉ
	Lợn nái và đực giống
	Lợn thịt
	Lợn con
	Tổng con
(con)
	Tổng trọng lượng
(kg)

	
	
	
	Số con
(con)
	Trọng lượng
(kg)
	Số con
(con)
	Trọng lượng
(kg)
	Số con
(con)
	Trọng lượng
(kg)
	
	

	
	Quảng Thái
	14
	1.347
	5
	164
	0
	0
	19
	1.511

	1
	Văn Thị Cảnh (Phương)
	Trằm Ngang
	1
	189
	
	
	
	
	1
	189

	2
	Hồ Thúc Việt
	Trằm Ngang
	1
	54
	
	
	
	
	1
	54

	3
	Hồ Thúc Việt
	Trằm Ngang
	1
	60
	1
	18
	
	
	2
	78

	4
	Hồ Thúc Việt
	Trằm Ngang
	2
	131
	1
	21
	
	
	3
	152

	5
	Hồ Thúc Việt
	Trằm Ngang
	6
	446
	1
	46
	
	
	7
	492

	6
	Hồ Thị Ngư
	Đông Hồ
	1
	184
	
	
	
	
	1
	184

	7
	Trần Thị Thủy
	Đông Hồ
	
	
	2
	79
	
	
	2
	79

	8
	Lê Thị Hạnh
	Đông Hồ
	1
	85
	
	
	
	
	1
	85

	9
	Trần Thị Thủy
	Đông Hồ
	1
	198
	
	
	
	
	1
	198


